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A. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THÀNH LẬP TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRÊN CƠ SỞ XẮP XẾP LẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai trên thế giới ngày càng gia tăng và là mối lo lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21; trong đó Việt nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thiên tai cùng với những mặt trái của quá trình phát triển kinh tế xã hội, tác động bất lợi của các nước thượng nguồn vào nguồn nước sông Hồng, sông Mê Công đã làm trầm trọng hơn nguy cơ mất an toàn cho con người, xã hội, nền kinh tế của đất nước và có thể dẫn đến thảm họa nếu các hoạt động phòng, chống thiên tai không được quan tâm một cách đúng mức. Trong nhiều năm qua, thiên tai đã gây ra thiệt hại bình quân trong một năm tới 500 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng 1-1,5% GDP, nhiều đợt thiên tai lớn đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và làm suy yếu nền kinh tế
. 
Công tác phòng, chống thiên tai với nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, đảm bảo phát triển bền vững, trong những năm vừa qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ song trước tình hình thiên tai hiện nay cần phải được nâng cao, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ, đảm bảo phối hợp đa ngành, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương và khâu quan trọng nhất là tổ chức phòng, chống thiên tai, nhất là ở cấp Trung ương cần phải được kiện toàn, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như phù hợp với các quốc gia trên thế giới. Hiện nay, các bộ phận thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai bao gồm: Cục Phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Vụ Quản lý đê điều, Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đảm nhận nhiệm vụ đối phó với 19 loại hình thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Do vậy, cơ quan quản lý nhà nước ở quy mô hiện nay không còn phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn
. Vì vậy, việc củng cố tổ chức quản lý lĩnh vực phòng, chống thiên tai là yêu cầu cấp bách, Đề án này trình bày phương án thành lập tổ chức phòng, chống thiên tai để đảm bảo năng lực thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành phòng, chống thiên tai.
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP

1. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phát triển bền vững kinh tế, xã hội của Việt Nam.
Việt nam, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có tổng diện tích đất liền là 329.241 km2, bờ biển dài 3.260 km, trung bình cứ 100 km2 có 1 km bờ biển, nơi có chiều rộng lớn nhất khoảng 600 km, nơi có chiều rộng hẹp nhất khoảng 50km. 

Địa hình Việt Nam tương đối đa dạng: núi, sông, cao nguyên, đồng bằng, bờ biển, bán đảo, đảo. Đồi núi và cao nguyên chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ. Đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ, bao gồm các khu vực như: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng Trung Bộ, đồng bằng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều khu vực miền núi, độ dốc phổ biến từ 250 đến 500 nhiều nơi trên 500, đặc biệt là khu vực ven sông suối, đường quốc lộ, khi có mưa lớn, dài ngày thường gây ra sạt trượt, lũ quét.
Địa hình chia cắt bởi mạng lưới sông dày đặc. Có 2.360 con sông có chiều dài từ 10 km trở lên, có 13 hệ thống sông có diện tích lưu vực từ 3.000 km2 trở lên, trong đó 9 hệ thống sông có diện tích lưu vực trên 10.000 km2 là các sông: Mê Kông, sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Thái Bình, sông Đồng Nai, sông Ba, sông Bằng Giang - Kỳ Cùng và sông Thu Bồn, trong đó sông Hồng và sông Mê Kông là hai sông lớn xuyên quốc gia chịu tác động của các nước thượng nguồn.
Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, thuộc một trong 5 ổ bão lớn trên thế giới; mặc dù lượng mưa trung bình nhiều năm trên toàn lãnh thổ vào khoảng 1.940 mm/năm nhưng do ảnh hưởng của địa hình đồi núi, lượng mưa phân bố không đều trên cả nước và biến đổi mạnh theo thời gian đã và đang tác động lớn đến trữ lượng và phân bố tài nguyên nước ở Việt Nam. 

Trong những năm qua biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra và gây những biến động mạnh mẽ thông qua các hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường như nhiệt độ tăng, bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng... Các biểu hiện của biến đổi khí hậu như tăng nhiệt độ, gia tăng mực nước biển, cường độ và số đợt không khí lạnh, bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng thường xuyên và trở nên phổ biến hơn. Theo báo cáo của Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, nhiệt độ trung bình toàn cầu và mực nước biển tăng nhanh trong vòng 100 năm qua, đặc biệt trong khoảng 25 năm gần đây. Ở Việt Nam, trong vòng 50 năm qua nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5 – 0,70C, mực nước biển đã dâng khoảng 20 cm. Hiện tượng El Nino, La Nina ngày càng tác động mạnh mẽ. Biến đổi khí hậu thực sự đã làm cho những thiên tai, đặc biệt là lũ, bão, hạn hán ngày càng khốc liệt. Theo các kịch bản BĐKH với mức phát thải trung bình, vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm ở nước ta tăng khoảng 2-30C, tổng lượng mưa năm và lượng mưa vào mùa mưa tăng, mực nước biển có thể dâng cao từ 60-100 cm, khoảng 10-12% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất về kinh tế hàng năm khoảng 10% GDP.
Về kinh tế - xã hội, Việt Nam với dân số gần 92 triệu người, GDP trên 193 tỷ USD
. Với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi cả nước đã tạo ra sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, nhiều hoạt động kinh tế, xã hội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thiên tai như: kinh tế biển với trên 130.000 tàu thuyền đánh bắt hải sản, dân cư ở hầu hết các vùng miền từ nông thôn đến thành thị đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các khu công nghiệp tập trung, trung tâm hành chính, kinh tế đều phải được bảo vệ an toàn trước thiên tai, sản xuất nông nghiệp với 11,15 triệu ha lúa, hoa màu, trên 2,9 triệu ha cây công nghiệp, cây ăn quả,… Tuy nhiên, cũng đặt ra những nhiệm vụ nặng nề hơn trong công tác phòng, chống thiên tai do những ảnh hưởng tiêu cực của phát triển kinh tế, xã hội đã tác động không nhỏ đến công tác phòng, chống thiên tai, thực tế cho thấy: việc thu hẹp đáng kể diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn và ven biển đã làm tăng dòng chảy về mùa lũ, giảm dòng chảy về mùa khô, tác động xấu đến môi trường; việc xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, lấn chiếm của các khu dân cư tại những vùng thấp, trũng, vùng ven sông đã làm giảm không gian chứa và thoát lũ; việc xây dựng các hồ chứa nước, ngoài làm giảm diện tích rừng còn giữ lại đáng kể lượng bùn, cát trong lòng hồ, cùng với sự khai thác cát ở hạ lưu (lòng sông, ven biển) đã làm mất cân bằng bùn cát, hạ thấp đáy sông là một trong những nguyên nhân chính gây xói lở bờ sông, bờ biển và gia tăng xâm nhập mặn; việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông không đủ khẩu độ thoát lũ, không đảm bảo ổn định mái dốc đối với các tuyến đường phải đào, đắp đã làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất;… 
2. Công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu 

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai (19+ loại thiên tai cơ bản). Trong những năm qua, thiên tai xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước, gây tổn thất to lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động xấu đến môi trường. Theo số liệu thống kê trong 30 năm qua cho thấy tình hình thiên tai có xu thế ngày càng gia tăng và khó lường cả về quy mô cũng như chu kỳ lặp lại, phạm vi và tính bất thường, trái quy luật nhất là bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, ngập úng, lũ quét, rét đậm, rét hại, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn... Đây là thách thức to lớn trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó điển hình là: 

Về bão: là quốc gia có đường bờ biển dài trên 3000km, chịu tác động trực tiếp của các cơn bão hình thành từ Thái Bình Dương một trong năm ổ bão lớn nhất thế giới; Điển hình phải kể đến: cơn bão Kate đổ bộ vào Hải Phòng tháng 9/1955 gây nước dâng làm 699 người chết, 12.000 nhà bị đổ, tốc mái; cơn bão Cecil vào Bình Trị Thiên tháng 10 năm 1985 gây nước dâng cao 4m làm 901 người chết, gần 69.000 ngôi nhà bị đổ; cơn bão Linda đổ bộ vào Cà Mau tháng 11/1997 làm 2.900 người chết và mất tích, gần 3.000 tàu thuyền bị chìm, mất tích; 

Về lũ: Trận lũ lớn tháng 8/1945 ở Bắc Bộ làm vỡ 79 đoạn đê, gây ngập 260.000 ha đất sản xuất; Trận lũ lịch sử tháng 8/1971 ở Bắc Bộ làm 16 điểm đê bị vỡ, làm chết và mất tích gần 600 người và ngập 200.000 ha; Trận lũ lịch sử năm 1999 trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung làm 900 người chết, mất tích; Trận lũ lớn năm 2000 tương đương mức lũ lịch sử tại đồng bằng sông Cửu Long làm 565 người chết (trong đó có trên 300 trẻ em), hơn 263.000 ha lúa bị hư hỏng.

Về lũ quét, lũ bùn đá: Trận lũ quét tháng 6/1990 trên suối Nậm Lay, thị xã Lai Châu cũ đã quét toàn bộ dân cư ở khu vực địa hình thấp ven suối của thị xã, làm 82 người chết và mất tích; trận lũ quét tháng 9/2002 tại Hương Sơn, Hương Khê làm 53 người chết và mất tích, 370 căn nhà bị cuốn trôi; 
 Về ngập úng: Tình trạng ngập úng diễn ra thường xuyên tại một số thành phố ven biển: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ…, tại Hà Nội cuối tháng 10 đấu tháng 11 năm 2008, mưa lớn đã làm ngập trên diện rộng với 90 điểm ngập sâu từ 0,3 – 1,2 m, khu vực Hoàng Mai ngập tới 2,5 m. 

Nắng nóng kéo dài gây hạn hán trên diện rộng ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long, dòng chảy các sông, suối cạn kiệt do lượng mưa thiếu hụt, mặn xâm nhập sâu vào các cửa sông vùng ven biển Nam bộ và duyên hải miền Trung. Hạn hán, xâm nhập mặn gây hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống, sản xuất của nhân dân và tác động xấu đến môi trường, sinh thái. 

Ngoài ra, Việt Nam còn thường xuyên chịu tác động của các loại thiên tai: tố lốc, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, động đất, nước biển dâng ở những mức độ khác nhau. 

Theo số liệu thống kê trong hơn 30 năm qua, thiên tai xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước đã gây ra nhiều tổn thất về người và tài sản. Bình quân mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng 500 người, bị thương hàng nghìn người, thiệt hại về kinh tế từ 1,0 - 1,5% GDP. Thiên tai đang là nguy cơ lớn đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước.

3. Công tác phòng, chống thiên tai đã đạt được những kết quả đang khích lệ, những cũng còn tồn tại nhiều hạn chế, cần phải tăng cường, tập trung giải quyết trong thời gian tới.
Công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai những năm qua đã đạt được những kết quả đáng kích lệ, trong đó đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của chính quyền các cấp và cộng động người dân; việc phòng, chống thiên tai đã từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính. 
- Đã hình thành hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách tương đối đầy đủ với Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều; các chính sách huy động nguồn lực như: quỹ phòng, chống thiên tai, thí điểm bảo hiểm rủi ro thiên tai; chính sách bố trí dân cư các vùng thiên tai; chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và các chính sách khác; ban hành được 62 tiêu chuẩn quốc gia và 5 quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia; đang hoàn thiện để ban hành tiếp 38 tiêu chuẩn quốc gia; Xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai và đang tiếp tục điều chỉnh Chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn 2030 cho phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội hiện nay.
- Đã hình thành hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương trong đó ở Trung ương có các cơ quan chuyên trách về phòng, chống thiên tai, quản lý đê điều; hệ thống ngành dọc tới địa phương với Chi cục Thủy lợi, Đê điều, phòng, chống thiên tai, hạt quản lý, cán bộ phụ trách cấp huyện, cấp xã, xong chủ yếu kiêm nhiệm và bố trí phân tán ở nhiều cơ quan…
- Đã xây dựng cơ sở dữ liệu thiên tai quốc gia, các công cụ hỗ trợ ra quyết định như vận hành hồ chứa theo thời gian thực, theo dõi, giám sát thiên tai bằng hình ảnh; giám sát tàu thuyền hoạt động trên biển qua vệ tinh; quản lý lũ tổng hợp; ứng dụng công nghệ viễn thám, vệ tinh trong giám sát và ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai…

- Tích cực và chủ động tham gia trên 10 tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực về phòng tránh thiên tai, trong đó một số tổ chức, diễn đàn lớn như: Khung hành động Hyogo về giảm nhẹ rủi ro thảm họa (HFA), Khung hành động của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Khung hành động Sendai về giảm nhẹ rủi ro thảm họa, thỏa thuận ASEAN quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (ADDMER), diễn đàn quốc tế về giảm nhẹ thảm họa (GFDRR)…trong thời gian tới sẽ tiếp tục cùng các nước khu vực củng cố cơ chế hợp tác sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia thành viên ứng phó với các tình huống thảm họa.
Đã hình thành hệ thống công trình phòng, chống thiên tai tương đối lớn gồm:

+ 5.212 km đê sông (trong đó có 2.622km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt) hầu hết được kết hợp với đường giao thông, một số tuyến hiện tại là các tuyến quốc lộ chính; 2.681km đê biển, 743km kè, 1.686 cống, ngoài ra còn có hàng ngàn km bờ bao chống lũ, ngăn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương.

+ 6.648 hồ chứa thủy lợi có dung tích trên 50.000m3 với tổng dung tích khoảng 12,5 tỷ m3 trong đó có nhiệm vụ quan trọng là điều tiết lũ; 56 hồ thủy điện bậc thang với tổng dung tích phòng lũ là 9,35 tỷ m3. 
+ 110 hệ thống thuỷ lợi vừa và lớn; trên 10.000 trạm bơm điện lớn, 5.500 cống tưới, tiêu lớn, 234.000 km kênh mương, 25.960 km đê và bờ bao các loại. 

+ Hệ thống cụm tuyến dân cư vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo ổn định nơi ở cho gần 200.000 hộ dân vùng ngập lũ. 

+ Bố trí dân cư cho hàng vạn hộ ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai (sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lũ, sụt lún đất…); Hỗ trợ xây nhà tránh lũ cho dân ở khu vực miền Trung, đảm bảo nơi ở an toàn cho gần 5.000 hộ nghèo tại 7 tỉnh, và tiếp tục mở rộng hỗ trợ gần 26.000 hộ nghèo thuộc 13 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận.

+ 42 khu neo đậu (trong đó có 8 khu cấp vùng) với công suất gần 32.000 tàu neo đậu và tiếp tục đầu tư 28 khu neo đậu.

+ Hệ thống thông tin liên lạc tầu thuyền hoạt động trên biển hiện đại như Movima, hệ thống 32 Đài Thông tin duyên hải trải dọc từ Móng Cái tới Cà Mau,…

Ngoài ra các cơ sở hạ tầng khác như đường cứu hộ, cứu nạn, nhà trú tránh cộng đồng, trường học an toàn trước thiên tai,…cũng đã được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau nên từng bước phát huy hiệu quả, góp phần giảm nhẹ thiệt hai do thiên tai gây ra.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống thiên tai cũng còn một số hạn chế cơ bản như sau:

- Tổ chức, bộ máy phòng chống thiên tai còn chưa thực sự phù hợp với quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai cũng như chưa đủ tầm, quy mô để triển khai đầy đủ các quy định của Luật, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội nhanh trong giai đoạn mới.
- Chưa có bộ máy đồng bộ, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền để kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến phòng, chống thiên tai cũng như đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai.
- Công tác dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức, bộc lộ nhiều bất cấp gây khó khăn cho các Bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó.

- Công tác truyền thông trong phòng chống thiên tai còn hạn chế cả về tổ chức thực hiện, nguồn vốn đầu tư, phương tiện để phổ biến, tuyên truyền, đặc biệt là tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

- Cơ chế, chính sách trong công tác phòng, chống thiên tai còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhất là việc khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Một số chính sách mới được ban hành nhưng tính khả thi thấp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho nhân dân vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, quỹ phòng, chống thiên tai, bảo hiểm rủi ro thiên tai.
- Nhận thức của các cấp chính quyền, các cơ quan khoa học, chuyên gia và ý thức của một bộ phận người dân trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai còn hạn chế. Nhiều hoạt động trong phát triển kinh tế, xã hội, cũng như công tác quản lý chưa được quan tâm đúng mức đã làm trầm trọng hơn nguy cơ thiên tai. 

- Việc quy hoạch, xây dựng đô thị, bố trí dân cư, quy hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập, chưa quan tâm đầy đủ đến yếu tố an toàn trước thiên tai làm gia tăng rủi ro và gây thiệt hại nặng nề khi xảy ra thiên tai. Việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong xây dựng và thực thi quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế, xã hội còn chưa được chú trọng, thiếu đồng bộ giữa các cấp, các ngành.

- Lực lượng nòng cốt tham mưu chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai còn hạn chế, chưa đảm bảo tính chuyên nghiệp, còn lúng túng trong tham mưu chỉ đạo, chỉ huy xử lý các tình huống thiên tai khẩn cấp.

- Ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế phục vụ chỉ đạo, ứng phó đặc biệt là hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực còn hạn chế; hợp tác với các nước thượng nguồn sông Mê Công, sông Hồng còn chưa chặt chẽ nhất là trong điều tiết phòng, chống lũ, hạn hán chưa thật sự căn cơ.

- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trong cộng đồng dân cư như Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ,... trong công tác phòng, chống thiên tai còn hạn chế, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư.

- Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phòng ngừa và hỗ trợ khắc hậu quả thiên tai còn thiếu, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, chưa phát huy được nguồn lực của các doanh nghiệp và cộng đồng. Do vậy về cơ bản mới dừng ở xử lý tình huống, chưa bài bản, căn cơ lâu dài, đôi khi thiếu thống nhất giữa các Bộ, ngành và mới chỉ tập trung ở một số loại hình thiên tai.
- Bộ máy phòng, chống thiên tai chưa tương xứng với các nước trên thế giới và trong khu vực nên việc hợp tác quốc tế cũng như kêu gọi các nguồn lực còn hạn chế.

- Là cơ quan nằm trong Tổng cục Thủy lợi nên khi giải quyết các công việc với các Bộ, ngành và địa phương mà Lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN là cấp Thứ trưởng và Chủ tịch UBND cấp tỉnh gặp nhiều hạn chế.
Những hạn chế nêu trên bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó có: vấn đề về nhận thức của chính quyền, các nhà khoa học và người dân; hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai còn nhiều bất cập, nguồn lực còn hạn chế. Tuy nhiên có một nguyên nhân hết sức quan trọng đó là tổ chức bộ máy còn nhiều hạn chế và bất cập.

4. Củng cố tổ chức, bộ máy cơ quan phòng, chống thiên tai để thực hiện đầy đủ quy định của Luật Phòng, chống thiên tai góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân và giữ vững thành quả của quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Đáp ứng được đúng, đầy đủ yêu cầu của Luật PCTT (có cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ để tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai – Điều 44 Luật PCTT)

- Có tổ chức chuyên trách đủ tầm, đủ mạnh để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và phát triển công tác phòng, chống thiên tai đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn ngày càng cao của nhân dân trong điều kiện biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng như hiện nay.

- Phòng, chống thiên tai  là một lĩnh vực lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, bao gồm trên 19 loại hình thiên tai theo quy định của Luật PCTT, không những ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế xã hội còn ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng của mọi tầng lớp dân cư trên khắp các vùng, miền trong cả nước trước sự gia tăng của thiên tai và biến đổi khí hậu và quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng. PCTT liên quan đến toàn xã hội, bao gồm: cá nhân, tổ chức kinh tế; cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam (Điều 34, 35, 36, 37 Luật PCTT).
- Phòng, chống thiên tai có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: (1) Công trình, hệ thống công trình chuyên dùng phòng, chống thiên tai (hệ thống điều); (2) Công trình PCTT và kết hợp phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và pháp luật có liên quan (Hồ chứa thủy lợi, thủy điện; hệ thống đường cứu hộ, cứu nạn; công trình neo đậu tàu thuyền; công tránh trú bão, lut; bờ bao, khu dân cư vượt lũ; công trình phòng, chống sạt lở; công trình cảnh báo lũ, sóng thần….); (3) Người dân, xã hội chịu ảnh hưởng của thiên tai (con người, trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, cơ sở sản xuất kinh doanh, cây trồng, vật nuôi, cơ sở hạ tầng, nhà cửa…); (4) Tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng chống thiên tai.
- Phòng, chống thiên tai là chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp hoặc phân cấp hạn chế cho địa phương: Xây dựng văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chiến lược quốc gia về PCTT; Kế hoạch PCTT cấp quốc gia; Phương án ứng phó với thiên tai của quốc gia với thiên tai lớn như siêu bão, lũ lịch sử, động đất, sóng thần; Quy hoạch phòng chống thiên tai trên phạm vi toàn quốc, quy hoạch phòng chống lũ trên các hệ thống sông lớn, liên tỉnh và Đồng bằng sông Cửu Long; Quản lý hệ thống đê điều từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, hệ thống trực canh, cảnh báo sóng thần; Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Thường trực Phòng, chống thiên tai; Đầu mối tham gia các Ủy ban về hợp tác quốc tế trong PCTT; 

- Lĩnh vực phòng, chống thiên tai được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực: Các công tác được phân cấp, ủy quyền như: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quốc gia và văn bản quy phạm pháp luật về PCTT; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội, việc đảm bảo yêu cầu về PCTT đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động PCTT; Vận hành liên hồ chứa lớn ở Bắc Bộ; Đầu mối thực hiện Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai....

- Đáp ứng quy định về nguyên tắc thành lập tổ chức theo quy định tại Nghị định 83/2006/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, cụ thể: Rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ: là quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai và đê điều; không chồng chéo nhiệm vụ với tổ chức nào khác.

- Có cơ sở để tăng cường tổ chức bộ máy, nhân sự ở Trung ương và địa phương để phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi toàn quốc từng bước xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai, góp phần giữ vững thành quả phát triển kinh tế - xã hội;

- Có cơ quan đủ tầm để triển khai hợp tác với cơ quan cấp Bộ, Tổng cục về phòng, chống thiên tai ở các nước trong khu vực và trên thế giới.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;
- Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

- Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;
- Nghị định số Nghị định 83/2006/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
B. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Sau nhiều thay đổi từ khi thành lập Ủy ban trị thủy và khai thác hệ thống sông Hồng thuộc Chính phủ do Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm trưởng ban đến nay tổ chức, bộ máy phòng, chống thiên tai được phân làm 2 nhóm: hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai và hệ thống cơ quan điều phối liên ngành, chỉ đạo, chỉ huy công tác phòng, chống thiên tai từ Trung ương đến địa phương.
I. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai gồm 4 cấp Trung ương, Tỉnh, Huyện, Xã, trong đó Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai trên phạm vi cả nước, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai.

1. Ở Trung ương:
Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực được phụ trách theo phân công của Chính phủ. Trong đó lĩnh vực phòng, chống thiên tai gồm nhiều tổ chức trực thuộc Tổng cục Thủy lợi: Cục Phòng, chống thiên tai, Vụ Quản lý đê điều, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai và một số Vụ chức năng, Trung tâm trực thuộc, là cơ quan tham mưu giúp việc cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1.1. Tổng cục Thủy lợi:
Chức năng Tổng cục Thủy lợi hiện nay (theo Quyết định số 58/2014/QĐ-TTg): Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai và nước sạch nông thôn trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai và nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:

- Vụ Kế hoạch, Tài chính.

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

- Vụ Pháp chế, Thanh tra.

- Vụ Quản lý xây dựng cơ bản.

- Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn.

- Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập.

- Vụ Quản lý đê điều. 
- Văn phòng Tổng cục (có đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh).

- Cục Phòng, chống thiên tai (có Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên và Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam).

- Trung tâm Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

- Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi.

Hình 1: Sơ đồ hệ thống quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành
 về phòng, chống thiên tai hiện nay [image: image1.png]Wl © - & aeNTN- So do PCTT - 2016 - Microsoft Word -
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1.2. Các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai bao gồm:

- Cục Phòng, chống thiên tai: 
Chức năng: Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng. Là đơn vị tham mưu cho Tổng cục quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai trên phạm vi của nước bao gồm: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai,  hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai,…theo quy định của Luật phòng, chống thiên tai.
Cục Phòng, chống thiên tai bao gồm 05 phòng chức năng và 02 chi cục vùng (Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên và Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam).

- Vụ Quản lý đê điều:
Chức năng: Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về đê điều thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng. Là đơn vị tham mưu cho Tổng cục Thủy lợi thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đề điều trên phạm vi cả nước, bao gồm: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch đê điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn, xây dựng cơ bản về đê điều,… theo quy định của Luật Đề điều. 
- Trung tâm Phòng, tránh và Giảm nhẹ thiên tai:
Chức năng: Hỗ trợ, phục vụ quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước. Tham gia các hoạt động về quản lý thiên tai như xây dựng chiến lược, thể chế, chính sách phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống thiên tai, tổ chức hoạt động thuộc Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống thiên tai,…. theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai.
- Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi) bao gồm lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai:

Chức năng: Phục vụ quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động dịch vụ công về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai; Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai và nước sạch nông thôn.

Ngoài ra còn nhóm các cơ quan tham mưu, tổng hợp bao gồm:
- Vụ Pháp chế, thanh tra, Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý Công trình thủy lợi và an toàn đập, Vụ Xây dựng cơ bản (Tổng cục Thủy lợi);
Chức năng: Tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai.

2. Ở địa phương:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện, xã thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai trên địa bàn phụ trách theo phân công của Chính phủ. Trong đó:

- Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn với Chi cục Thủy lợi (trong đó có các Hạt quản lý đê đối với các tỉnh có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt) và các phòng tham mưu tổng hợp là cơ quan giúp việc cho UBND tỉnh. Chi cục Thủy lợi được cơ cấu gồm 5 phòng, trong đó tại nhiều tỉnh đã thành lập Phòng phòng, chống thiên tai hoặc Trung tâm Phòng, chống thiên tai.
- Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng Kinh tế là cơ quan giúp việc cho UBND huyện.
- Cấp xã: Bộ phận chuyên môn về văn hóa – xã hội, địa chính – xây dựng hoặc các Ban Chỉ huy quân sự, công an phụ trách.
II. CƠ QUAN ĐIỀU PHỐI LIÊN NGÀNH, CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Cơ quan điều phối liên ngành, chỉ đạo, chỉ huy công tác phòng, chống thiên tai được phân thành 4 cấp:
1. Cấp Trung ương: 
1.1.  Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai với thành viên là các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối triển khai công tác phòng, chống thiên tai cấp quốc gia. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đặt tại Cục Phòng, chống thiên tai – Tổng cục Thủy lợi do Bộ trưởng – Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành và có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo quy định của Pháp luật. 

1.2. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ do lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban, tham mưu cho bộ thực hiện các chức năng quản lý thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc phạm vi quản lý của bộ.

2. Ở địa phương:

2.1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ huy, điều hành trong phạm vi địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.
2.2. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương. Nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh do một phòng chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.
2.3. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương, sử dụng một số cán bộ chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã làm bộ phận thường trực.
III. NHỮNG ĐIỂM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
1. Đã hình thành cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước và tham mưu chỉ đạo điều hành về phòng, chống thiên tai theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 44, Luật Phòng, chống thiên tai. Trong đó cơ quan chuyên trách đã hình thành các bộ phận kế hoạch, nghiệp vụ tổng hợp, thông tin và truyền thông, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. 
2. Cơ quan chuyên trách phòng, chống thiên tai, cơ quan quản lý đê điều và các đơn vị sự nghiệp có liên quan đã được kiện toàn, củng cố và từng bước triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai.

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Ủy ban Trung ương hộ đê trước đây) và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương vẫn được duy trì sẵn sàng điều phối, chỉ đạo, chỉ huy công tác hộ đê, vận hành liên hồ chứa lớn ở Bắc Bộ, phòng chống thiên tai trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan tham mưu cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tương đối tập trung với các đầu mối về quản lý đê điều, phòng, chống thiên tai do lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi trực tiếp chỉ đạo.
IV. MỘT SỐ HẠN CHẾ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
1. Thẩm quyền, quy mô của cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai chưa thực sự phù hợp với quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 44, Luật Phòng, chống thiên tai. Theo đó cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tham mưu về quản lý nhà nước trong phòng, chống thiên tai đồng thời tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. 

2. Về cơ bản cơ quan chuyên trách phòng, chống thiên tai vẫn nguyên hiện trạng bộ máy phòng, chống lụt bão trước đây, chưa đảm bảo quy mô, các bộ phận chuyên môn tham mưu, chưa bao quát được toàn bộ 19 loại hình thiên tai, cũng như các nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai được quy định trong Luật Phòng, chống thiên tai. 

3. Cơ quan chuyên trách chưa có các bộ phận tham mưu theo từng lĩnh vực quy định trong Luật Phòng, chống thiên tai và tương tự các nước trong khu vực gồm: phát triển chính sách, phân tích, quản lý rủi ro, phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó, giám sát, cảnh báo sớm, ứng phó khẩn cấp, đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả, khôi phục đời sống, sản xuất, tái thiết sau thiên tai, chính sách phòng chống thiên tai, phòng chống thiên tai tại cộng đồng, đào tạo, truyền thông, quản lý dự phòng… Do vậy không đủ khả năng triển khai toàn diện Luật Phòng, chống thiên tai cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, phục hồi nhanh trước thiên tai trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội và biến đổi khí hậu.
4. Chưa hình thành các đội ứng phó thiên tai chuyên nghiệp cấp quốc gia sẵn sàng điều phối xử lý mọi sự cố đê điều, hồ đập, thiên tai có thể xảy ra. Khi có sự cố lớn, việc điều phối, hướng dẫn chuyên môn đối với các lực lượng tham gia xử lý sự cố còn lùng túng, chưa kịp thời.
5. Tại các Bộ, ngành, địa phương, cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai chủ yếu là kiêm nhiệm, đặc biệt ở nhiều huyện không có cán bộ thủy lợi, cán bộ phòng, chống thiên tai nên chất lượng về tham mưu còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhất là trong tình hình thiên tai cực đoan, nhiều tình huống mới xuất hiện, còn lúng túng hoặc chậm trễ, nhiều giải pháp không hợp lý dẫn đến chi phí cho các đợt ứng phó với thiên tai thường lớn. Hầu hết cán bộ cấp xã chưa được đào tạo nên việc triển khai hoạt động ở cơ sở còn hạn chế.

6. Một số nhiệm vụ còn chồng chéo; cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các ban, ngành, địa phương còn hạn chế; đặc biệt trong việc phân cấp, quản lý, đầu tư.
7. Cơ quan phòng, chống thiên tai ở cấp Trung ương nằm trong Tổng cục Thủy lợi, chưa tương xứng với các nước trên thế giới và trong khu vực nên việc hợp tác quốc tế cũng như kêu gọi các nguồn lực còn hạn chế; đồng thời khi giải quyết các công việc với các Bộ, ngành và địa phương mà Lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN là cấp Thứ trưởng và Chủ tịch UBND cấp tỉnh gặp nhiều hạn chế.

C. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
I. MÔ HÌNH TỔ CHỨC
Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước theo yêu cầu nhiệm vụ mới, đề nghị tổ chức lại Tổng cục Thủy lợi thành Tổng cục Thuỷ lợi và Tổng cục Phòng chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. QUAN ĐIỂM TRONG VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
1. Thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai trên cơ sở sắp xếp lại các tổ chức hiện có trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Tổng cục Phòng chống thiên tai là tổ chức hành chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai, đề điều, đồng thời là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

3. Thống nhất quản lý và duy trì các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (tiền thân là Ủy ban Trung ương hộ đê) đảm trách nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, chỉ huy công tác phòng chống thiên tai và đặc biệt là công tác quản lý hệ thống đê điều và hộ đê.

4. Xây dựng một hệ thống cơ quan phòng, chống thiên tai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đảm bảo quy mô, thẩm quyền:

- Đảm bảo việc thực thi đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và các quy định liên quan trong đó có việc kiểm soát việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống thiên tai tại các ngành, các cấp; 

- Kết nối với các cơ quan liên quan và tham mưu huy động mọi nguồn lực của nhà nước và xã hội trong phòng, chống thiên tai; 

- Đảm bảo việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên phạm vi toàn quốc đặc biệt là vùng sâu, vùng xa;

- Có vị trí tương xứng ngang tầm với Cơ quan phòng, chống thiên tai các nước trong khu vực và trên thế giới trong quan hệ quốc tế để đẩy mạnh hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học, công nghệ và tiếp nhận các nguồn tài trợ;
- Tạo điều kiện nghiên cứu chuyên sâu về khoa học, ứng dụng công nghệ  trong phòng, chống thiên tai;

- Tạo điều kiện xây dựng hệ thống đào tạo, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

III. TIÊU CHÍ THÀNH LẬP TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai đáp ứng các tiêu chí thành lập Tổng cục theo quy định tại khoản 3, Điều 22, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong đó có:

1. Có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội: Bao gồm 04 đối tượng chính là:

(1) Đối tượng thứ 1: Công trình, hệ thống công trình chuyên dùng phòng, chống thiên tai (hệ thống điều)
.

Nội hàm  quản lý nhà nước gồm: Tổ chức lập, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược; Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật; Quản lý vận hành, cấp phép, thỏa thuận kỹ thuật; Quản lý đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp.

(2) Đối tượng thứ 2: Công trình PCTT và kết hợp phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và pháp luật có liên quan (Hồ chứa thủy lợi, thủy điện; hệ thống đường cứu hộ, cứu nạn; công trình neo đậu tàu thuyền; công tránh trú bão, lut; bờ bao, khu dân cư vượt lũ; công trình phòng, chống sạt lở; công trình cảnh báo lũ, sóng thần….)
; 

Nội hàm quản lý nhà nước gồm: Chịu trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp: lập, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược; tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật; Quản lý vận hành, cấp phép, thỏa thuận kỹ thuật; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. 

(3) Đối tượng thứ 3: Người dân, xã hội chịu ảnh hưởng của thiên tai (con người, trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, cơ sở sản xuất kinh doanh, cây trồng, vật nuôi, cơ sở hạ tầng, nhà cửa…)
.  

Nội hàm quản lý nhà nước gồm: Quy hoạch khu dân cư (vượt lũ, đảm bảo an toàn khi có lũ, lụt, bão, sạt lở đất); Giáo dục, hướng dẫn nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai; Quy hoạch cơ sở hạ tầng, dân cư khu vực sản xuất, cây trồng, vật nuôi thích ứng và giảm thiểu rủi ro khi có thiên tai; Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện kiểm tra Biện pháp cứu hộ, cứu trợ khi xảy ra thiên tai; khắc phục hậu quả thiên tai.
(4) Đối tượng thứ 4: Tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng chống thiên tai:

Nội hàm quản lý nhà nước gồm: Làm đầu mối tổ chức thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm, tra đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định của Pháp luật; Xử lý vi phạm, xác định trách nhiệm trong phòng, chống thiên tai; Xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống thiên tai.

2. Chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương :

Phòng, chống thiên tai có tính chất liên ngành, phạm vi vũng lãnh thổ rộng lớn, nhiều địa phương cùng thực hiện cần có một cơ quan Trung ương thống nhất, chỉ đạo điều hành, không giao (phân cấp) cho địa phương thực hiện, gồm:

- Văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chiến lược, hướng dẫn thực hiện;

- Quy hoạch, kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia, quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch hệ thống đê sông đê biển trên phạm vi toàn quốc, liên vùng, liên tỉnh;

- Quản lý, vận hành hệ thống các liên hồ chứa phòng chống lũ trong tình huống khẩn cấp;

- Phân cấp đê; Quản lý hệ thống đê điều từ cấp 3 trở lên;

- Phương án ứng phó với thiên tai lớn như siêu bão, lũ lịch sử, động đất, sóng thần;
- Hợp tác quốc tế về phòng chống thiên tai.
3. Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực (Một số nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Điều 42 Luật Phòng, chống thiên tai và Điều 42 Luật Đê điều): Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; Cấp phép, thỏa thuận kỹ thuật, thẩm định, góp ý kiến cho các bộ, ngành, địa phương đối với các hoạt động liên quan đến đê điều, phòng chống thiên tai; Quản lý việc đầu tư xây dựng, tu bổ, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai theo sự phân công của Chính phủ, bao gồm công trình đê điều, hồ đập, chống úng, chống hạn, chống sạt lở; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền và công trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai; Thống kê, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về PCTT; Thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về PCTT; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về đê điều, phòng, chống thiên tai; Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân; Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ và chỉ đạo địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về đê điều và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều.
Với các nội dung nêu trên, việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở sắp xếp tổ chức các đơn vị hiện có của Bộ.
IV. MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
4.1. Mục tiêu: 


Thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai đảm bảo quy mô, tổ chức và thẩm quyền, đủ năng lực giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý nhà nước chuyên sâu, ổn định, chỉ đạo và tổ chức thực thi nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách đối với ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp như phòng, chống thiên tai, đê điều trong điều kiện hiện nay, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Điều 44, Luật Phòng, chống thiên tai.

4.2.  Vị trí và chức năng: 
- Tổng cục Phòng chống thiên tai là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về phòng, chống thiên tai, đê điều theo quy định của pháp luật.

- Tổng cục Phòng chống thiên tai có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

- Trụ sở của Tổng cục Phòng chống thiên tai đặt tại thành phố Hà Nội.

4.3. Nhiệm vụ và quyền hạn:
4.3.1. Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư, quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ chế, chính sách và các văn bản khác về phòng, chống thiên tai, đê điều.

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án, đề án liên tỉnh, liên vùng và quốc gia và công trình quan trọng quốc gia về phòng, chống thiên tai, đê điều trong các lĩnh vực: Phòng, ngừa kiểm soát rủi ro, ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai.

c) Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành về phòng, chống thiên tai, đê điều.

4.3.2. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống thiên tai, đê điều.

4.3.3. Thẩm định và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành phòng, chống thiên tai, đê điều.
4.3.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực về phòng, chống thiên tai, đê điều.
4.3.5. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về phòng, chống thiên tai, đê điều.

4.3.6. Về Phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai:
a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chiến lược Quốc gia về Phòng chống thiên tai;

- Quy hoạch phòng chống thiên tai; ý kiến tham gia về quy hoạch có liên quan do các Bộ, ngành, địa phương quản lý theo quy định của pháp luật;
- Kế hoạch Phòng, chống thiên tai cấp quốc gia;
- Kế hoạch Phòng, chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ý kiến tham gia về kế hoạch phòng, chống thiên tai của các Bộ, ngành, địa phương;
- Cơ chế, chính sách đầu tư, huy động nguồn lực tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; đầu tư cơ sở hạ tầng vùng thường xuyên bị thiên tai; di dời dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; nâng cao nhận thức và khuyên khích cộng đồng và người dân chủ động tham gia công tác phòng, chống thiên tai; hỗ trợ về đời sống và sản xuất đối với đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động phòng, chống thiên tai, phát triển bảo hiểm rủi ro thiên tai; hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh ở vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai;
- Ý kiến tham gia về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Ý kiến tham gia về việc kết hợp phòng, chống thiên tai đối với các công trình cơ sở hạ tầng.

b) Tham mưu và điều phối việc triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai, Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp Quốc gia, Kế hoạch phòng, chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá và đề xuất điều chỉnh.
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng chống thiên tai trên cơ sở quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục, nội dung lập và quản lý quy hoạch phòng chống thiên tai.

đ) Tổ chức điều tra cơ bản, quan trắc, đánh giá, phân vùng theo dõi, giám sát rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc xác định khu vực và mức độ ngập lụt trên địa bàn liên tỉnh, liên vùng, xuyên quốc gia do xả lũ hồ chứa, nước dâng do bão, siêu bão, sạt lở bờ sông, bờ biển. Hướng dẫn, kiểm ra việc xây dựng bản đồ ngập lụt của các địa phương.

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.
f) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật.
g) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về Xây dựng và bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình kết hợp phòng, chống thiên tai.
h) Lập quy hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc xây dựng hệ thống cảnh báo thông tin đa thiên tai tới cộng đồng.

i) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai cho cộng đồng.

k) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân; tổ chức kinh tế; cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam trong phòng, chống thiên tai.
4.3.7. Về ứng phó thiên tai:
a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phương án ứng phó của quốc gia với thiên tai lớn như siêu bão, lũ lịch sử, động đất, sóng thần...;
- Biện pháp huy động nguồn lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai;

- Đề xuất hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương ứng phó với thiên tai.

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, diễn tập phương án ứng phó thiên tai ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai và các loại hình thiên tai ở các cấp.
c) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai.
d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về theo dõi, cập nhật, báo cáo về tình hình thiên tai trong phạm vi cả nước.
đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tập huấn, huấn luyện kỹ năng phòng, chống thiên tai.
e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cảnh báo và truyền tin, truyền thông về thiên tai.
f) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai.
g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về triển khai các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai.
h) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về huy động nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai.
i) Phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai.
4.3.8. Về khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai:
a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Báo cáo tổng hợp, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trong phạm vi cả nước;
- Đề xuất hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương khắc phục hậu quả thiên tai;

- Đề xuất phương án tái thiết sau thiên tai trong trường hợp xảy ra thiên tai đặc biệt lớn.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về khắc phục hậu quả thiên tai.
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai.
d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ.
đ) Tổ chức đánh giá và kiểm soát ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra.
4.3.9. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai:
a) Thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.
c) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện vai trò trong Hội nghị Bộ trưởng các bên liên quan thực hiện Hiệp định ASEAN về ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thảm họa.
d) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối quốc gia tham gia Ủy ban ASEAN về phòng, chống thiên tai.
đ) Đầu mối tham gia thực hiện Khung hành động của Liên hợp quốc về giảm nhẹ thiên tai và các diễn đàn, chính sách khung của khu vực và thế giới về phòng, chống thiên tai.

e) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc điều phối cứu trợ thảm họa khi thiên tai lớn xảy ra.

4.3.10. Thường trực phòng, chống thiên tai:
a) Tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.
b) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều phối, chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai.

d) Tham mưu vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà cắt lũ hạ du, đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội; Chỉ đạo vận hành liên hồ chứa khác khi có tình huống vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

4.3.11. Về đê điều:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong phạm vi cả nước; quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đê điều theo quy định;

- Công bố công khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong phạm vi cả nước;

- Chấp thuận việc cấp giấy phép cho những hoạt động đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III; việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông có liên quan đến đê điều đối với công trình ảnh hưởng đến hai tỉnh, thành phố trở lên theo quy định của pháp luật;

- Thỏa thuận các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển;

- Quy định về phân cấp đê, tải trọng cho phép và việc cấp phép đối với xe cơ giới đi trên đê; hướng dẫn việc cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép một số hoạt động liên quan tới đê điều theo quy định; hướng dẫn trình tự, thủ tục lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đê điều;

- Công tác hộ đê và huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để cứu hộ đê điều theo quy định; tổng hợp, theo dõi việc sử dụng vật tư dự trữ phục vụ công tác hộ đê;

- Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng, tu bổ, duy tu bảo dưỡng, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều;
- Chủ trương, giải pháp xử lý sự cố đột xuất, cấp bách về đê điều;

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân;
- Thẩm định các dự án đầu tư sử dụng bãi sông nơi có công trình xây dựng; thỏa thuận các dự án đê điều, không phân biệt nguồn vốn;

b) Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu của các địa phương; xây dựng phương án hộ đê.
c) Tổ chức chỉ đạo công tác điều tra, thống kê về quản lý cơ sở dữ liệu về đê điều.
d) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quản lý đê điều theo quy định của Luật Đê điều và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.3.12. Quản lý các dự án quy hoạch, điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.3.13. Tổ chức công tác thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai, đê điều.

4.3.14. Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ về phòng, chống thiên tai, đê điều của các Bộ, ngành, địa phương.
4.3.15. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.3.16. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.3.17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, số lượng viên chức và người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Tổng cục Phòng chống thiên tai theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.3.18. Hướng dẫn, kiểm tra đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ về phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.3.19. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về phòng, chống thiên tai, đê điều theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo thẩm quyền.

4.3.20. Quản lý tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

4.3.21. Quản lý đầu tư xây dựng theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

4.3.22. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

4.3.23. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Tổng thể tổ chức bộ máy phòng, chống thiên tai như sau:

Hình 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy PCTT sau khi điều chỉnh, kiện toàn 
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5.1. Lãnh đạo Tổng cục: 

5.1.1. Tổng cục Phòng chống thiên tai có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng. 

5.1.2. Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo quy định của pháp luật.

5.1.3. Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thuộc Tổng cục theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng, ban hành quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Tổng cục. Phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

5.2. Bộ máy giúp việc Tổng cục trưởng:
5.2.1. Văn phòng Tổng cục.
5.2.2. Vụ Pháp chế, thanh tra.
5.2.3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.
5.2.4. Vụ Kế hoạch, Tài chính.

5.2.5. Vụ Quản lý quy hoạch và Kiểm soát an toàn thiên tai.
5.2.6. Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng.
5.2.7. Vụ Quản lý đê điều.

5.2.8. Cục Quản lý rủi ro và Khắc phục hậu quả thiên tai (có 02 Chi cục vùng tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).
5.2.9. Trung tâm dữ liệu, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phòng, chống thiên tai. 

5.3. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: đề nghị thành lập Chi cục Phòng, chống thiên tai, các tỉnh có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt thành lập Chi cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hạt Quản lý đê trực thuộc Chi cục.
5.4. Ở Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: có khối lượng công tác chuyên ngành lớn, trước mắt thành lập tổ chức Trạm/Đội thích hợp.

5.5. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện theo phân cấp quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phương án thành lập:
Tổng cục Phòng chống thiên tai được thành lập trên cơ sở tách từ các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi như sau:
1.1.  Cơ quan, đơn vị chuyển toàn bộ:

· Cục Phòng, chống thiên tai (44 công chức, 28 viên chức)

· Vụ quản lý đê điều (15 công chức)

· Trung tâm Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai (31 viên chức)
1.2.  Cơ quan, đơn vị chuyển một phần:
· Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế điều chuyển 3 công chức;

· Vụ Kế hoạch tài chính điều chuyển 3 công chức; 

· Vụ Xây dựng cơ bản điều chuyển 3 công chức,

· Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch NT điều chuyển 4 công chức, 

· Vụ Thanh tra Pháp chế điều chuyển 3 công chức,

· Văn phòng Tổng cục điều chuyển 11 công chức,

· Trung tâm Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủy lợi điều chuyển 15 viên chức.

Tổng số công chức, viên chức hiện tại đề nghị điều chuyển là:
Công chức là 85 cán bộ; Viên chức là 46 cán bộ.
Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch điều động, tiếp nhận một số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp về Tổng cục sau khi thành lập.

Biên chế dự kiến sau khi thành lập Tổng cục năm 2016 - 2017:

- Biên chế hành chính: 85 công chức.

- Biên chế sự nghiệp: 53 viên chức.
2. Về trụ sở làm việc, phương tiện và trang thiết bị:
Trụ sở chính tại số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tổng cục Phòng chống thiên tai có trách nhiệm làm việc với Tổng cục Thủy lợi sắp xếp lại phòng làm việc; dự kiến trụ sở chính của Tổng Cục Phòng chống thiên tai bố trí tại nhà A4, trụ sở chính của Tổng cục Thủy lợi bố trí tại nhà A6B. Ngoài ra còn một số phòng làm việc ở 54/102 Trường Chinh, tầng 5 nhà A9 và nhà A6B kéo dài sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp.
3. Về cán bộ, công chức và viên chức:

	TT
	Tên tổ chức
	Biên chế dự tính

	
	
	Hành chính
	Sự nghiệp

	1
	Văn phòng Tổng cục 
	9
	

	2
	Vụ Pháp chế, thanh tra
	7
	

	3
	Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.
	7
	

	4
	Vụ Kế hoạch Tài chính.
	7
	

	5
	Vụ Quản lý quy hoạch và kiểm soát an toàn thiên tai
	9
	

	6
	Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng
	8
	

	7
	Vụ Quản lý đê điều
	14
	

	8
	Cục Quản lý rủi ro và Khắc phục hậu quả thiên tai (với 02 Chi cục vùng tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh)
	24
	

	9
	Trung tâm Dữ liệu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phòng, chống thiên tai
	
	53

	
	Cộng
	85
	53


4. Về tài chính: Cơ quan Tổng cục Phòng chống thiên tai, các cục, vụ, văn phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định.
VII. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:
1.1. Số lượng biên chế, văn phòng, trụ sở hiện nay ở Trung ương và địa phương tương đối đủ, chỉ cần sắp xếp, tổ chức trên cơ sở biên chế và tài sản hiện có.

1.2. Đáp ứng được đúng, đầy đủ yêu cầu của Luật PCTT (có cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ để tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai – Điều 44 Luật PCTT)

1.3. Có tổ chức chuyên trách đủ tầm, đủ mạnh để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và phát triển công tác phòng, chống thiên tai, đê điều đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn ngày càng cao của nhân dân trong điều kiện biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng như hiện nay.

1.4. Đáp ứng các tiêu chí thành lập Tổng cục theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP;
1.5. Đáp ứng quy định về nguyên tắc thành lập tổ chức theo quy định tại Nghị định 83/2006/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, cụ thể: Rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục PCTT: là quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai và đê điều; không chồng chéo nhiệm vụ với tổ chức nào khác.

1.6. Có cơ sở để tăng cường tổ chức bộ máy, nhân sự ở Trung ương và địa phương để phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi toàn quốc từng bước xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai, góp phần giữ vững thành quả phát triển kinh tế - xã hội;

1.7. Có cơ quan đủ tầm để triển khai hợp tác với cơ quan cấp Bộ, Tổng cục về phòng, chống thiên tai ở các Bộ ngành, địa phương, các nước trong khu vực và trên thế giới.
1.8. Đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của hầu hết các thế hệ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai, đặc biệt là rất nhiều địa phương vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.
2. Hạn chế/khó khăn:
2.1. Thành lập Tổng cục phải đi đôi với sắp xếp lại một số tổ chức khác trong Bộ như một số văn phòng khu vực, các viện chuyên ngành, đơn vị để không tăng thêm đầu mối.

2.2. Có xáo trộn trong tổ chức. Cần có thời gian triển khai kiện toàn tổ chức, nhân sự và điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ của các Cục liên quan và phát triển các mối quan hệ mới giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Tổng cục với các Tổng cục, Cục/Vụ tham mưu tổng hợp của Bộ và Sở Nông nghiệp và PTNT và tổ chức quốc tế.  

2.3. Cần đào tạo, điều chuyển một số cán bộ có chuyên môn trình độ tốt để đảm đương nhiệm vụ phụ trách được giao.

VIII. TÁC ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN

1. Tác động về số lượng cán bộ công chức, viên chức:

Biên chế công chức, viên chức của Tổng cục Phòng chống thiên tai trên cơ sở sắp xếp lại biên chế công chức, viên chức của Tổng cục Thủy lợi trước đây:

- Các đơn vị chuyển hoàn toàn số công chức, viên chức: Cục phòng chống thiên tai (44 công chức; 25 viên chức thuộc Trung tâm tư vấn của 02 Chi cục vùng); Vụ Quản lý đê điều (15 công chức); Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (31 viên chức); 

- Các đơn vị tổng hợp dự định điều chuyển một phần như sau: Vụ Kế hoạch Tài chính (03 công chức); Vụ Pháp chế Thanh tra, (03 công chức); Vụ Khoa học Công nghệ và hợp tác quốc tế (03 công chức); Vụ Quản lý nguồn nước (03 công chức); Vụ Xây dựng cơ bản (03 công chức); Văn phòng Tổng cục (10 công chức).

Tổng cục Phòng chống thiên tai sau khi thành lập có 84 công chức và 56 viên chức, Tổng cục Thủy lợi còn lại là: 97 công chức và 33 viên chức của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi. Như vậy hai Tổng Cục số cán bộ tương đương nhau và cơ bản không làm tăng biên chế được giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Tổng cục Phòng chống thiên tai:

2.1. Trụ sở làm việc: Trụ sở chính tại số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tổng cục Phòng chống thiên tai có trách nhiệm làm việc với Tổng cục Thủy lợi sắp xếp lại phòng làm việc; dự kiến trụ sở chính của Tổng Cục Phòng chống thiên tai bố trí tại nhà A4, trụ sở chính của Tổng cục Thủy lợi bố trí tại nhà A6B. Ngoài ra còn một số phòng làm việc ở 54/102 Trường Chinh, tầng 5 nhà A9 và nhà A6B kéo dài sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp.

2.2. Phương tiện đi lại và làm việc của cán bộ:

-Về phương tiện: Cục Phòng chống Thiên tai hiện đang quản sử dụng 3 xe ô tô, Tổng cục Thủy lợi hiện đang sử dụng 6 xe ô tô. Dự kiến sẽ điều động 2 xe từ Tổng cục Thủy lợi sang Tổng cục Phòng chống thiên tai.

- Trang thiết bị phục vụ làm việc gồm máy tính cá nhân, máy tính để bàn sẽ phân bổ đi theo cán bộ; máy photocopy, máy scan văn bản và các máy móc khác sẽ xem xét điều chuyển cho phù hợp.

2.3. Kinh phí hoạt động: Kinh phí năm 2016 dự kiến sẽ phân chia theo biên chế được điều động từ Tổng cục Thủy lợi sang Tổng cục Phòng chống thiên tai theo tỷ lệ còn lại trong năm. Năm 2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho các Tổng cục theo quy định.
Việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai không làm tăng biên chế, không xây dựng mới trụ sở, không xin thêm phương tiện và trang thiết bị, mà chỉ bố trí sắp xếp lại trong nội bộ Tổng cục Thủy lợi.
3. Tác động của việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai đến hoạt động của Tổng cục Thủy lợi:

3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thủy lợi: Dự thảo, trình Thủ tướng CP ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 58/2014/QĐ-TTg, trên cơ sở điều chỉnh chức  năng, nhiệm vụ, như sau: 

a) Về chức năng: Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thủy lợi và nước sạch nông thôn trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về thủy lợi và nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật.(chuyển chức năng quản lý nhà nước về đê điều và phòng, chống thiên tai sang Tổng cục Phòng chống thiên tai). 

b) Về nhiệm vụ: Trình Thủ tướng sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ về thủy lợi và và nước sạch nông thôn (chuyển nhiệm vụ về đê điều và phòng, chống thiên tai sang Tổng cục Phòng chống thiên tai).

c) Về cơ cấu tổ chức: Còn lại các tổ chức: 
(1). Vụ Kế hoạch Tài chính; 
(2) Vụ Khoa học và Hợp tác quốc tế 
(3). Vụ Pháp chế, Thanh tra. 
(4 ) Vụ Quản lý xây dựng công trỉnh; 
(5). Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn; 
(6). Văn phòng Tổng cục; 
(7) Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập; (8). Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi. 

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi sẽ được đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ của Tổng cục khi xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng CP thay thế Quyết định số 58/2014/QĐ-TTg.

3.2. Về Biên chế (Tổng cục Thủy lợi đề xuất): Biên chế dự kiến Tổng cục thủy lợi (sau khi điều chỉnh một phần sang Tổng cục PCTT) là: 97 biên chế công chức, 33 biên chế viên chức.

3.3. Về Trụ sở, phương tiện, trang thiết bị:

- Trụ sở: Dự kiến bố trí, sắp xếp từ trụ sở làm việc hiện có, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục sau khi đã tách một phần sang Tổng cục PCTT. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Sử dụng phương tiện, trang thiết bị hiện có sau khi tách một phần sang Tổng cục PCTT.

Như vậy không tác động gì đến hoạt động bình thường của Tổng cục thủy lợi, về số lượng cán bộ công chức, viên chức và cơ sở vật chất kỹ thuật.
4. Tác động về tư tưởng, tổ chức: 

- Sẽ có những tác động nhất định về tổ chức và tư tưởng của công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục song chủ yếu theo hướng tích cực.

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của một số tổ chức liên quan cũng cần điều chỉnh lại; đồng thời các tổ chức, cá nhân liên quan cần thời gian để hiểu rõ tránh nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của mình trong cơ cấu tổ chức mới.

- Cán bộ, công chức có điều kiện để tham gia tổ chức lại công việc liên quan đến đê điều, phòng, chống thiên tai nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao quy định trong Luật Phòng, chống thiên tai, Luật đê điều và các văn bản pháp lý liên quan

5. Tác động về pháp lý: 
Để triển khai thực hiện cơ cấu tổ chức mới ở cả cấp Bộ và địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục. Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật này, các văn bản quy phạm pháp luật và hành chính hiện hành cũng cần được thống kê, rà soát và điều chỉnh kịp thời.

6. Tác động về tăng thêm tổ chức, biên chế hành chính, ngân sách: 
Cơ bản không có tác động về tăng thêm tổ chức, biên chế hành chính và ngân sách. Tại Trung ương thực hiện sắp xếp lại trên bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất hiện có của Bộ NN và PTNT và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Tại địa phương thực hiện sắp xếp lại trên cơ sở bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất của Chi cục đê điều, phòng, chống thiên tai và một số đơn vị khác thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Tác động góp phần phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội:
Trên cơ sở tập trung tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, từ đó có điều kiện xây dựng một nền kinh tế - xã hội có khả năng thích ứng nhanh trước thiên tai dẫn đến: 

- Tác động tích cực giảm mất mát về người, tài sản, nhà cửa của các hộ gia đình; Giảm mất mát về cơ hội, thời gian đóng góp cho xã hội đối với người dân, đặc biệt là những người trong độ tuổi lao động.

- Tác động tích cực đến thúc đẩy đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đảm bảo điều kiện kinh doanh ổn định, an toàn, ít tác động bởi thiên tai cho doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp mới khởi nghiệp...

- Tác động tích cực giảm chi phí sửa chữa, khôi phục, tăng thời gian sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục, viễn thông, thủy lợi,...; tăng thời gian hoạt động, kinh doanh, sản xuất liên tục của doanh nghiệp.
- Tác động tích cực giúp phát triển các cơ chế chia sẻ rủi ro thiên tai như bảo hiểm rủi ro thiên tai, tái đầu tư vào các doanh nghiệp bị tác động bởi thiên tai... trên cơ sở hình thành các điều kiện cơ bản như theo dõi, đánh giá rủi ro, lượng hóa rủi ro, công bố, đánh giá đầy đủ thiệt hại...

Xây dựng nền tảng xã hội có khả năng thích ứng nhanh trước thiên tai, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm khởi nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Chính phủ kiến tạo.

8. Tác động về quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành:
- Có điều kiện để chỉ đạo, điều hành mạnh mẽ, chuyên sâu phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai là căn cơ, bài bản, quyết liệt.
- Tác động tích cực tăng cường điều phối các ngành, các cấp trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai trong đó có việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tác động tích cực trong việc tăng cường nghiên cứu khoa học chuyên sâu về phòng, chống thiên tai, xác định rõ nguyên nhân cơ bản, cơ chế hình thành, tác động trước mắt, lâu dài của thiên tai trong đó có nguyên nhân từ biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên nhân từ quá trình phát triển nhanh kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng...

- Tác động tích cực trong việc mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, có đầu mối tương đương với các quốc gia trong khu vực để đón nhận sự hỗ trợ, hợp tác, tăng cường nâng cao năng lực, đầu tư, nghiên cứu khoa học, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như huy động nguồn lực quốc tế cho phòng, chống thiên tai. 

- Tác động tích cực trong việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học, tình nguyện viên trong phòng, chống thiên tai, là lực lượng cơ bản triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn trước thiên tai cho nhân dân và xã hội.

9. Tác động về tư tưởng của người dân:
- Tác động tích cực đối với tư tưởng của người dân đặc biệt là người dân khu vực thường xuyên bị thiên tai. Người dân sẽ thấy yên tâm hơn khi Chính phủ có một cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, thể hiện sự quan tâm của Đàng, Nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp trong khu vực thường xuyên bị thiên tai.
- Sự quan tâm hơn trong xây dựng, triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với người dân, doanh nghiệp trong khu vực thường xuyên bị thiên tai sẽ có tác động tích cực giúp họ có điều kiện phát triển so với các vùng miền, khác đồng thời khôi phục nhanh cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay sau thiên tai. 

IX. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ triển khai thực hiện đầy đủ trình tự theo quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 và Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, cụ thể:
1. Xin chủ trưởng của Thủ tướng Chính phủ về việc lập đề án thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai;


2. Lập Đề án thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai theo quy định tại Điều 9, Nghị định 83/2006/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

3. Trình Chính phủ điều chỉnh Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng chống thiên tai theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ:

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu VT. (10b)

	BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường


DỰ THẢO








� Bão Linda năm 1997 đổ bộ vào ĐBSCL làm 2.900 người chết và mất tích, gần 3.000 tàu thuyền bị chìm; 


Trận lũ lịch sử tháng 8/1971 ở Bắc Bộ làm 16 điểm đê bị vỡ, làm chết và mất tích gần 600 người và ngập 200.000 ha; 


Trận lũ lớn năm 2000 tương đương mức lũ lịch sử tại đồng bằng sông Cửu Long làm 565 người chết (trong đó có trên 300 trẻ em), hơn 263.000 ha lúa bị hư hỏng. 


Theo số liệu chưa đầy đủ từ các địa phương, từ đầu năm 2016 đến nay, thiên tai đã làm 173 người chết và mất tích; thiệt hại kinh thế ước tính khoảng 35.000 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD).


� Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 44, Luật Phòng, chống thiên tai quy định việc thành lập cơ quan chuyên trách về phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mặt khác, hiện nay trên thế giới và trong khu vực, cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia đều trực thuộc Chính phủ (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Phillipin, Campuchia,…) hoặc ở quy mô cấp Tổng cục trực thuộc Bộ (Thái Lan, Singapore,…).


� Số liệu từ Niên giám thống kê năm 2015 do Tổng cục Thống kê – Bộ KH&ĐT phát hành.


� Trên cả nước có trên 13.000 km đê, trong đó: 2.897km đê biển; 5.212 km đê sông (2.600km đê từ cấp III đến đặc biệt); 904km đê cửa sông; 4.000km đê bao, bờ bao; 743km kè, 1.686 cống dưới đê, công trình phụ trợ.


� Tổng số hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên cả nước là khoảng 7.000 hồ; Ban Chỉ đạo TWPCTT phải điều hành xả lũ khẩn cấp của 62 hồ chứa lớn thuộc 11 quy trình liên hồ của các lưu vực sông, trong đó tổng dung tích cắt lũ của các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang trên lưu vực sông Hồng là 7,5 tỷ m3 nước.


� Tổng dân số Việt Nam hiện nay là trên 92 triệu dân; Tổng số tàu thuyền hoạt động trên biển là 130.000 tàu, thuyền; sản xuất nông nghiệp với 11,15 triệu ha lúa, hoa màu, trên 2,9 triệu ha cây công nghiệp, cây ăn quả,…
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